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	UBND PHƯỜNG VINH LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LỘC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 94/QĐ-THHL
	Vinh Lộc, ngày 28 tháng 08 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu - Cung cấp thực phẩm tươi sống, gạo tẻ, gia vị đồ khô, ga nấu năm học 2026-2027

 tại Trường Tiểu học Hưng Lộc


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LỘC
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi bố sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-THHL ngày 05/08/2026 của Trường Tiểu học Hưng Lộc về việc Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí gói thầu: Cung cấp thực phẩm tươi sống, gạo tẻ, gia vị đồ khô, ga nấu năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Hưng Lộc; 
Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-THHL ngày 06/08/2026 của trường Tiểu học Hưng Lộc về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán gói thầu: Cung cấp thực phẩm tươi sống, gạo tẻ, gia vị đồ khô, ga nấu năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Hưng Lộc;

 Theo đề nghị của Bộ phận hành chính trên cơ sở Biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 28/08/2026; 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu Cung cấp thực phẩm tươi sống, gạo tẻ, gia vị đồ khô, ga nấu năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Hưng Lộc với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên các nhà thầu thực hiện gói thầu:

1.1 Gói thầu cung cấp gạo tẻ thơm quê

- Nhà thầu được chỉ định thầu: CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC CỬA NAM
- Đại diện là: Bà Nguyễn Thị Thu Hà
 
Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Số 108C, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Mã số thuế: 2900820520

- Điện thoại: 0989.955.379

- Số tài khoản: 5100074507 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vn2900820520

- Giá trúng thầu: 255.150.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm triệu một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)
1.2 Gói thầu cung cấp gạo tẻ thơm quê
- Nhà thầu được chỉ định thầu: CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC VINH LỘC

- Đại diện là: Ông Phạm Minh Thành
 
Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Khối Phúc Lợi, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Mã số thuế: 2902263057

- Điện thoại: 0898.568.898

- Số tài khoản: 118621898686 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vn2902263057

- Giá trúng thầu: 255.150.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm triệu một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)
1.3 Gói thầu cung cấp thịt bò loại 1

- Nhà thầu được chỉ định thầu: HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THỰC PHẨM VÕ THỊ HIỀN

- Đại diện là: Bà Võ Thị Hiền
 
Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Địa chỉ nhà thầu: Khối 3 Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

- Mã số thuế: 2901944663-001

- Điện thoại: 0916.574.169

- Số tài khoản: 3601235001554 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Nghệ An.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vnz000036359
- Giá trúng thầu: 575.000.000 đồng (Năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)
1.4 Gói thầu cung cấp thịt bò loại 1

- Nhà thầu được chỉ định thầu: HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THỊNH 85
- Đại diện là: Bà Phạm Thị Thịnh
 Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Địa chỉ nhà thầu: Khối Tâm Yên, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

- Mã số thuế: 8729253010-001
- Điện thoại: 0948280289
- Số tài khoản: 360948280289 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vnz000036231
- Giá trúng thầu: 284.050.000 đồng (Hai trăm tám mươi tự triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)
1.5 Gói thầu cung cấp thịt lợn nạc loại 1, xương lợn, sườn lợn, mỡ lợn

- Nhà thầu được chỉ định thầu: HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HIỀN

- Đại diện là: Bà Nguyễn Thị Hiền
        Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Địa chỉ nhà thầu: Ngõ 20, đường Trần Minh Tông, khối Ngũ Lộc phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An

- Mã số thuế: 040163004960
- Điện thoại: 0969.307.399

- Số tài khoản: 8888116583 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nghệ An.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vnp000005624
- Giá trúng thầu: 552.150.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)

1.6 Gói thầu cung cấp thịt lợn nạc loại 1, xương lợn, sườn lợn, mỡ lợn

- Nhà thầu được chỉ định thầu: HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THƯỜNG
- Đại diện là: Bà Phạm Thị Thường
        Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Địa chỉ nhà thầu: Khối Tâm Yên, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
- Mã số thuế: 8370147146-001
- Điện thoại: 0926395777
- Số tài khoản: 3636205895926 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.
- Giá trúng thầu: 552.150.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)
1.7 Gói thầu cung cấp chả cá thát lát, chả lợn, xúc xích lợn

- Nhà thầu được chỉ định thầu: HỘ KINH DOANH HƯƠNG DŨNG 62
- Đại diện là: Bà Phạm Thị Thu Hương      Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Địa chỉ nhà thầu: Số nhà 1B, ngõ 5, đường Cao Xuân Dục, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

- Mã số thuế: 040162003263
- Điện thoại: 0974.755.078

- Số tài khoản: 1067962095 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Nghệ An.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vnz000051673

- Giá trúng thầu: 587.700.000 đồng (Năm trăm tám mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)
1.8 Gói thầu cung cấp thịt gà lai chọi (trừ đầu, chân, nội tạng)

- Nhà thầu được chỉ định thầu: HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN TRỌNG
- Đại diện là: Ông Hoàng Văn Trọng          Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Địa chỉ: Số 9, Ngõ 29, đường Phượng Hoàng, Phường Trường Vinh, Nghệ An.

- Mã số thuế: 038077028600

- Điện thoại: 0983.336.117

- Số tài khoản: 0101000034824 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Nghệ An.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vn8016939294

- Giá trúng thầu: 273.375.000 đồng (Hai trăm bảy mươi ba triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)

1.9 Gói thầu cung cấp thịt gà lai chọi (trừ đầu, chân, nội tạng)

- Nhà thầu được chỉ định thầu: HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THANH MÙI - 1967
- Đại diện là: Bà Phan Thị Thanh Mùi        Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Địa chỉ: Quầy số 137, chợ Hưng Dũng, phường Trường Vinh, Nghệ An.

- Mã số thuế: 042167004562

- Điện thoại: 097.511.4004

- Số tài khoản: 378983. Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vinh.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vnp000006661

- Giá trúng thầu: 273.375.000 đồng (Hai trăm bảy mươi ba triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)

1.10 Gói thầu cung cấp trứng gà cỏ mía
- Nhà thầu được chỉ định thầu: HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH THẢO

- Đại diện là: Ông Phạm Đình Thảo  
        Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Địa chỉ nhà thầu: Số 44, đường Bùi Huy Bích, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An

- Mã số thuế: 040066012438
- Điện thoại: 0987.760.551

- Số tài khoản: 107886710834. Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh.

- Giá trúng thầu: 176.400.000 đồng (Một trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)
1.11 Gói thầu cung cấp cá thu nướng loại 1, tôm tươi sống nước lợ (loại 70-80 con/1kg)

- Nhà thầu được chỉ định thầu: HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG DŨNG
- Đại diện là: Ông Nguyễn Công Dũng      Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Địa chỉ nhà thầu: Khối Cổ Đan, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An

- Mã số thuế: 04008402212
- Điện thoại: 0946.671.530
- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vnz000052158
- Giá trúng thầu: 957.825.000 đồng (Chín trăm năm mươi bảy triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)
1.12 Gói thầu cung cấp rau xanh, củ quả tươi

- Nhà thầu được chỉ định thầu: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THỰC PHẨM SẠCH NGHỆ AN

- Đại diện là: Ông Lê Văn Mạnh 

Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ nhà thầu: Số 12, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Mã số thuế: 2901947664

- Điện thoại: 0943.572.323

- Số tài khoản: 19133028386010. Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Nghệ An.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vn2901947664
- Giá trúng thầu: 735.750.000 đồng (Bảy trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)
1.13 Gói thầu cung cấp thực phẩm bánh ngọt các loại

- Nhà thầu được chỉ định thầu: CÔNG TY TNHH BÁNH MINH TIẾN

- Đại diện là: Ông Hoàng Minh Tiến 

Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Khối 4 Đội Cung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

- Mã số thuế: 2902174632

- Điện thoại: 0975.760.309

- Số tài khoản: 8640003062. Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vn2902174632
- Giá trúng thầu: 220.500.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)

1.14 Gói thầu cung cấp thực phẩm sữa

- Nhà thầu được chỉ định thầu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM TẠI TỈNH NGHỆ AN

- Đại diện là: Ông Hoàng Trọng Thành      Chức vụ: Đại diện chi nhánh
- Địa chỉ nhà thầu: Số LKH – 34, Khu đô thị mới tây đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, xóm 19, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An

- Mã số thuế: 3700723994-006

- Điện thoại: 02383.999.689

- Số tài khoản: 0721005080258. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Kỳ Đồng.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vn3700723994

- Giá trúng thầu: 292.572.000 đồng (Hai trăm chín mươi hai triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)
1.15 Gói thầu cung cấp thực phẩm gia vị đồ khô

- Nhà thầu được chỉ định thầu: HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC

- Đại diện là: Bà Nguyễn Thị Ngọc            Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Địa chỉ nhà thầu: Số 04, Đường Trần Quang Diệu, khối Trường Thi 4, phường Trường Vinh, Nghệ An
- Mã số thuế: 040186024455
- Điện thoại: 0986.059.307

- Số tài khoản: HKDNGUYENTHINGOC. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nam Á - Chi nhánh Nghệ An.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vn8107844882

- Giá trúng thầu: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)
1.16 Gói thầu cung cấp ga công nghiệp nấu ăn

- Nhà thầu được chỉ định thầu: CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX NGHỆ AN

- Đại diện là: Lương Quỳnh Vinh  

 Chức vụ: Phó giám đốc

(Theo giấy uỷ quyền Số 1779/PLXNA-KDTH ngày 01/06/2026)

- Địa chỉ: Số 4, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Mã số thuế: 2900326304

- Điện thoại: 02383844701

- Số tài khoản: 0861000088439. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Vinh.

- Mã truy cập mạng đấu thầu quốc gia: vn2900326304

- Giá trúng thầu: 337.234.950 đồng (Ba trăm ba mươi bảy triệu hai trăm ba bốn nghìn chín trăm năm mươi đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ tháng 09/2026 đến hết tháng 05/2027)
2. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (Từ tháng 09/2026 đến tháng 05/2027).
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu dịch vụ cung cấp bữa ăn
Điều 2. Giao Bộ phận hành chính căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám hiệu, Bộ phận hành chính và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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